
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN, TIẾP THU GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý 
đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 08/3/2019 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lấy ý kiến, tham vấn/ 
phản biện xã hội đối với hồ sơ dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT ngày 
08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

1. Tổng số cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến, tham vấn/ góp ý và tổng số ý kiến nhận được:
Tổng số cơ quan, tổ chức, cá nhân đã gửi xin ý kiến: 24 cơ quan, đơn vị. Tổng số ý kiến nhận được: 12 cơ quan, đơn 

vị, cụ thể:
(1) Các bộ, ban, ngành: Tổng số cơ quan gửi xin ý kiến: 17 cơ quan (theo Công văn số 4254/BVHTTDL-TTCSTTĐN 

ngày 10/7/2026). Tổng số ý kiến nhận được: 7/17, trong đó:
- 04 nhất trí: Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ.
- 03 có ý kiến: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bộ Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
(2) Các đơn vị trong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tổng số đơn vị gửi xin ý kiến: 07 đơn vị (theo Công văn số 

1037/TTCSTTĐN-ĐPTTĐN ngày 13/7/2026). Tổng số ý kiến nhận được: 06/07, trong đó:
-  02/06 nhất trí: Cục Hợp tác quốc tế; Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
-  04/06 có ý kiến: Vụ Pháp chế; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Bản quyền tác giả; Trung tâm 

Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 (3) Trên cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Không có ý kiến.
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2. Kết quả cụ thể như sau:
NHÓM VẤN ĐỀ, 
ĐIỀU, KHOẢN CHỦ THỂ GÓP Ý NỘI DUNG GÓP Ý NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH

A. Dự thảo Thông tư

Thể thức, kỹ thuật 
trình bày

Vụ Pháp chế, Bộ 
VHTTDL

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày thể 
thức dự thảo Thông tư bảo đảm phù hợp với Mẫu 
số 23 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số
187/2025/NĐ-CP.

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh lý thể thức và kỹ thuật trình 
bày của dự thảo Thông tư bảo đảm phù hợp với Mẫu số 
23 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 
187/2025/NĐ-CP.

Căn cứ pháp lý

Trung tâm Chuyển 
đổi số, Bộ VHTTDL

Cục PTTH&TTĐT, 
Bộ VHTTDL

Bộ Tài chính

- Đề xuất bổ sung: Luật An ninh mạng 2026 (Luật 
số 116/2025/QH15) vào phần căn cứ ban hành để 
tạo hành lang pháp lý cao nhất cho các quy định 
về bảo mật dữ liệu.

-  Đề xuất bổ sung quy định căn cứ pháp lý Luật 
Báo chí số 126/2025/QH15 tại dự thảo Thông tư 
để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống 
pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động của 
cơ quan báo chí thuộc bộ đối với hoạt động thông 
tin đối ngoại.
- Đề nghị Bộ VHTTDL rà soát nội dung tại dự 
thảo Thông tư bảo đảm phù hợp với các quan 
điểm chỉ đạo của Nhà nước về thông tin đối ngoại 
tại Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ 
Chính trị, Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 
07/9/2015 của Chính phủ, Nghị định số 
148/2026/NĐ-CP ngày 12/5/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
72/2015/NĐ-CP.

- Tiếp thu. Đã bổ sung căn cứ Luật An ninh mạng số 
116/2025/QH15 vào phần căn cứ ban hành Thông tư 
nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho các quy định liên quan 
đến an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu 
trong hoạt động thông tin đối ngoại.
- Tiếp thu. Đã bổ sung căn cứ Luật Báo chí số 
126/2025/QH15 vào phần căn cứ ban hành Thông tư 
nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống 
pháp luật và phù hợp với các quy định liên quan đến 
hoạt động thông tin đối ngoại của cơ quan báo chí thuộc 
bộ.
- Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh lý dự thảo Thông tư bảo 
đảm bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng về 
công tác thông tin đối ngoại tại Kết luận số 57-KL/TW 
ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị và thống nhất, phù hợp 
với các quy định của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP và 
Nghị định số 148/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 72/2015/NĐ-CP.

2. Sửa đổi, bổ sung 
khoản 2 Điều 5

Vụ Pháp chế, Bộ 
VHTTDL

- Sửa đánh số thứ tự thành Điều 2

- Điểm b khoản 2 Điều 1 dự thảo Thông tư dự kiến 
sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 
02/2019/TT-BTTTT cần chỉnh sửa như sau: “2. 
Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, 

- Tiếp thu. Đã chỉnh sửa đánh số thứ tự Thành Điều 2 
của dự thảo Thông tư theo đúng quy định về kỹ thuật 
trình bày văn bản quy phạm pháp luật.
- Bảo lưu. 
Giải trình: Theo Điều 1 Thông tư số 02/2019/TT-
BTTTT, thuật ngữ "bộ" được sử dụng để chỉ chung bộ, 
cơ quan ngang bộ. Do đó, việc sử dụng từ "bộ" tại 
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kênh nội dung chính thức trên môi trường mạng 
của bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, đơn vị 
thuộc bộ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.”

khoản 2 Điều 5 đã bao quát cả bộ và cơ quan ngang bộ, 
bảo đảm thống nhất về thuật ngữ trong toàn bộ Thông 
tư, nên không bổ sung cụm từ "cơ quan ngang bộ" như 
ý kiến góp ý.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 
1 và khoản 2 Điều 6

Vụ Pháp chế, Bộ 
VHTTDL

Sửa đánh số thứ tự thành Điều 3 Tiếp thu. Đã chỉnh sửa đánh số thứ tự thành Điều 3 của 
dự thảo Thông tư theo đúng quy định về kỹ thuật trình 
bày văn bản quy phạm pháp luật.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 
7

Vụ Pháp chế, Bộ 
VHTTDL

Sửa đánh số thứ tự thành Điều 4 Tiếp thu. Đã chỉnh sửa đánh số thứ tự thành Điều 4 của 
dự thảo Thông tư theo đúng quy định về kỹ thuật trình 
bày văn bản quy phạm pháp luật.

Cần rà soát các thuật ngữ như “hệ thống dữ liệu”, 
“cơ sở dữ liệu” để đảm bảo thống nhất với Luật 
Chuyển đổi số và các văn bản quy định về Chính 
phủ số hiện hành.

Bảo lưu. Thuật ngữ "hệ thống dữ liệu về thông tin đối 
ngoại" được sử dụng thống nhất theo Điều 12 Nghị 
định số 72/2015/NĐ-CP và khoản 6 Điều 1 Nghị định 
số 148/2026/NĐ-CP, bảo đảm thống nhất với quy định 
của pháp luật hiện hành.

Trung tâm chuyển 
đổi số, Bộ VHTTDL

Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: Các hệ 
thống dữ liệu về TTĐN khi xây dựng phải thực 
hiện xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và 
triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt.
- Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa/bổ sung nội dung 
về: Tuân thủ “Luật An ninh mạng 2026 và các quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo đảm an ninh hệ 
thống thông tin trọng yếu”.

Bảo lưu. Giải trình: Nội dung góp ý đã được thể hiện 
trong dự thảo Thông tư thông qua quy định tuân thủ 
pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng và 
các quy định pháp luật có liên quan. Việc xác định cấp 
độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án 
bảo đảm an toàn hệ thống thông tin được thực hiện theo 
quy định của pháp luật chuyên ngành, không quy định 
lại trong Thông tư này

1. Khái niệm và nguyên 
tắc xây dựng hệ thống dữ 
liệu thông tin đối ngoại của 
bộ

Cục Bản quyền tác 
giả

Đề nghị bổ sung vào dự thảo nội dung “đảm bảo 
tuân thủ các quy định pháp luật Sở hữu trí tuệ”

Tiếp thu. Đã bổ sung cụm từ "sở hữu trí tuệ" tại khoản 
1 để bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý trong việc xây dựng, 
quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu.

Ban Tuyên giáo và 
Dân vận Trung ương

Đề nghị nghiên cứu, rà soát, bổ sung hệ thống dữ 
liệu thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang 
bộ (tại điểm 2, Điều 7) như: Thông tin về việc 
thực hiện các thỏa thuận quốc tế, các công trình 
nghiên cứu khoa học đã công bố quốc tế..

Tiếp thu. Đã bổ sung nội dung "Thông tin về việc thực 
hiện các thỏa thuận quốc tế, các công trình nghiên 
cứu khoa học đã công bố quốc tế" vào điểm a khoản 
2 Điều 7 nhằm mở rộng phạm vi dữ liệu phục vụ công 
tác thông tin đối ngoại.

2. Khung dữ liệu về 
thông tin đối ngoại của bộ 

Cục Phát thanh, 
truyền hình và thông 
tin điện tử, 

Điểm e, khoản 2: Đề xuất bổ sung cụm từ: “ứng 
dụng chính thức” để đảm bảo đồng bộ với thuật 
ngữ quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 3 của Dự 

Tiếp thu. Đã bổ sung cụm từ "ứng dụng chính thức" 
tại điểm e khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 2 nhằm bảo 
đảm thống nhất với khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
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BVHTTDL thảo Thông tư và tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
148/2026/NĐ-CP ngày 12/5/2026.

148/2026/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

3. Yêu cầu đối với dữ 
liệu trong hệ thống dữ 
liệu về thông tin đối ngoại 
của bộ 

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

Đề nghị bổ sung vào Thông tư hoặc các văn bản 
hướng dẫn sau này nội dung: “Quản trị rủi ro và 
bảo mật dữ liệu khi khai thác các nền tảng số, đặc 
biệt là nền tảng xuyên biên giới”.

Bảo lưu. Giải trình: Các quy định về quản trị rủi ro và 
bảo mật dữ liệu đang được quy định tại điểm đ khoản 3:  
“Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 
nước, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, bảo vệ dữ 
liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên 
quan và các quy định pháp luật khác có liên quan.”

4. Việc kết nối, chia sẻ 
dữ liệu giữa hệ thống dữ 
liệu về thông tin đối ngoại 
của bộ với cơ sở dữ liệu 
thông tin đối ngoại và 
trách nhiệm của các bộ

Trung tâm chuyển 
đổi số, Bộ VHTTDL

- Đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa/bổ sung nội dung 
về Khung kiến trúc số, Khung kiến trúc dữ liệu, 
Khung quản trị, quản lý dữ liệu, Từ điển dữ liệu 
dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
phiên bản 1.0 (Quyết định số 1495/QĐ-
BVHTTDL ngày 26/6/2026) nhằm bảo đảm 
thống nhất trong xây dựng, quản lý, chuẩn hóa, 
kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; nâng cao khả 
năng liên thông giữa các hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu của Bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia và 
bộ, ngành, địa phương.

- Đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm của các bộ trong 
việc “thực hiện phân loại dữ liệu và áp dụng các 
biện pháp mã hóa thông tin đối với dữ liệu không 
công khai” khi truyền đưa trên môi trường mạng, 
phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật về an ninh 
mạng 2026.

Bảo lưu. Dự thảo Thông tư đã quy định nguyên tắc tuân 
thủ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dữ liệu, kết nối, 
chia sẻ dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
Không dẫn chiếu cụ thể Quyết định số 1495/QĐ-
BVHTTDL và Phiên bản 1.0 vì các tài liệu này sẽ tiếp 
tục được cập nhật, điều chỉnh trong quá trình triển khai.

-  Tiếp thu. Đã sửa đổi điểm b khoản 3 yêu cầu đối với 
dữ liệu và điểm a khoản 5 về trách nhiệm của các bộ 
theo hướng bổ sung quy định "phân loại và mã hóa 
thông tin đối với dữ liệu không công khai", bảo đảm 
phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân, an ninh mạng và an toàn thông tin mạng.

5. Sửa đổi, bổ sung một 
số khoản của Điều 10

Vụ Pháp chế, Bộ 
VHTTDL

Sửa đánh số thứ tự thành 1 điều Tiếp thu. Đã chỉnh sửa đánh số thứ tự thành Điều 5 của 
dự thảo Thông tư, bảo đảm đúng quy định về kỹ thuật 
trình bày văn bản quy phạm pháp luật.

Sửa số thứ tự điều Tiếp thu. Đã chỉnh sửa đánh số thứ tự thành Điều 6 của 
dự thảo Thông tư, bảo đảm đúng quy định về kỹ thuật 
trình bày văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Thay thế một số 
cụm từ tại Thông tư số 
02/2019/TT-BTTTT Khoản 1: Khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 1 dự 

thảo Thông tư dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều 3, 
khoản 2 Điều 6 và khoản 4 Điều 10 Thông tư số 

Tiếp thu. Đã rà soát, chỉnh lý khoản 1 Điều 2 theo 
hướng không liệt kê các điều, khoản đã được sửa đổi 
trực tiếp tại Điều 1 của dự thảo Thông tư, bảo đảm đúng 
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02/2019/TT-BTTTT đã chỉnh sửa cụm từ “Bộ 
Thông tin và Truyền thông”, do đó, không cần liệt 
kê các điều khoản trên để thay thế cụm từ “Bộ 
Thông tin và Truyền thông” bằng cụm từ “Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch”.

kỹ thuật sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật 
và tránh trùng lặp nội dung.

Khoản 2: Đề nghị cân nhắc chỉnh sửa thành “bãi 
bỏ cụm từ “cơ quan thuộc Chính phủ” tại Điều 1, 
Điều 2 và Điều 4” và chỉnh sửa tên Điều 2 như 
sau: “Điều 2. Thay thế, bãi bỏ một số cụm từ tại 
Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT”.

Tiếp thu. Đã chỉnh lý khoản 2 và sửa tên điều thành 
Điều 6. Thay thế một số cụm từ, tên điểm của Thông tư 
số 02/2019/TT-BTTTT để bảo đảm đúng kỹ thuật xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Vụ Pháp chế, Bộ 
VHTTDL

Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT còn tồn tại lỗi 
kỹ thuật soạn thảo văn bản tại khoản 3 Điều 8 
(đánh số thứ tự các điểm không đúng quy định). 
Đề nghị cân nhắc bổ sung nội dung chỉnh sửa tại 
dự thảo Thông tư này.

Tiếp thu. Đã bổ sung 01 khoản quy định thay thế tên 
điểm “e”, “f” thành điểm “đ”, “e”  của khoản 2 Điều 8.

Nội dung khác

Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

Đề nghị bổ sung vào Thông tư hoặc các văn bản 
hướng dẫn sau này nội dung: “Xây dựng cơ chế 
phối hợp “phản ứng nhanh” giữa các cơ quan 
trong việc xác minh, cung cấp thông tin và xử lý 
thông tin sai sự thật trên môi trường mạng, có 
nguy cơ gây khủng hoảng kinh tế, tài chính hoặc 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia”.

Bảo lưu. Giải trình: Cơ chế phối hợp “phản ứng nhanh” 
xử lý thông tin trên môi trường mạng hiện đã được quy 
định tại Nghị định số 147/2024/NĐ-CP về quản lý, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng và 
hiện Bộ VHTTDL đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị 
định này. Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin 
đã được quy định chi tiết tại Nghị định số 244/2026/NĐ-
CP quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 
chí của cơ quan hành chính nhà nước.
Do đó, xin bảo lưu phương án quy định như Dự thảo. 

B. Dự thảo Tờ trình Bộ Tài chính Tại mục V, Bộ VHTTDL đề xuất “Kinh phí thực 
hiện Thông tư được bảo đảm từ nguồn ngân sách 
nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường 
xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị theo 
phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh 
phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật”. 
Đề nghị Bộ VHTTDL dự kiến nguồn lực, điều 
kiện bảo đảm cho việc thi hành Thông tư được 
hiệu quả, tiết kiệm

Tiếp thu. Đã chỉnh lý Mục V của Tờ trình theo hướng 
làm rõ nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Thông tư. 
Theo đó, kinh phí tổ chức thi hành Thông tư được bảo 
đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân 
sách hiện hành, bố trí trong dự toán chi thường xuyên 
hằng năm của các bộ, cơ quan, đơn vị theo quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp 
pháp khác theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, 
quản lý, vận hành hệ thống dữ liệu về thông tin đối 
ngoại được thực hiện trên cơ sở kế thừa, khai thác hiệu 
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quả hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng số và cơ sở 
dữ liệu hiện có; từng bước nâng cấp, hoàn thiện phù hợp 
với yêu cầu chuyển đổi số và khả năng cân đối nguồn 
lực của các bộ, cơ quan, đơn vị. Dự thảo Thông tư không 
làm phát sinh chính sách chi mới, không làm tăng chi 
ngân sách nhà nước ngoài các nhiệm vụ chi đã được bố 
trí theo quy định hiện hành, bảo đảm tính khả thi về 
nguồn lực tài chính.
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